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CHỈ THỊ 
THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA THÀNH PHỐ 

Các năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, ngành giáo dục đào tạo thành phố hoạt động theo định hướng : “Tiếp tục đổi mới, ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo”. Nhìn chung sự nghiệp giáo dục, đào tạo của thành phố có phát triển theo định hướng, có những mặt tiến bộ. Tuy nhiên, công tác giáo dục đào tạo thành phố còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Sở Giáo dục đào tạo đã tổ chức tổng kết năm học 1991- 1992 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 1992- 1993 theo sự hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giáo dục- Đào tạo. 

Để thực hiện Chỉ thị 287/CT ngày 4/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cấp bách trong công tác giáo dục, đào tạo. Nghị quyết kỳ họp lần thứ 12 của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến chỉ đạo của 3 Thường trực (Thành ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân thành phố) trong cuộc họp sáng ngày 18/8/1992, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện một số việc cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho năm học 1992- 1993, sau đây : 

1- Về sắp xếp mạng lưới và tổ chức biên chế : 

a- Sắp xếp mạng lưới trường : Căn cứ Thông tư 53/TT ngày 17/12/1991 của Bộ Giáo dục- Đào tạo, Sở Giáo dục- Đào tạo lập đề án sắp xếp mạng lưới trường toàn thành phố thống nhất theo ngành học. 

- Đối với nhà trẻ, mẫu giáo : Duy trì, củng cố số trường lớp công lập hiện có ; phát triển nhiều trường lớp dân lập, nhóm trẻ gia đình dưới sự quản lý của ngành giáo dục- đào tạo. 

- Tách trường cấp I riêng, tăng số lượng trường lớp bảo đảm thu nhận tối đa học sinh độ tuổi học cấp I theo yêu cầu thực hiện Luật phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Đối với bậc phổ thông trung học : Cấp II ở nội thành số trường hệ A (trường công lập) thu hút 60% học sinh, mở rộng trường bán công, dân lập (chỉ chọn trường vào loại trung bình chuyển thành trường bán công). Ở ngoại thành, nơi nào có điều kiện có thể mở trường bán công nhưng Ủy ban nhân dân huyện phải bàn thống nhất với Sở Giáo dục- Đào tạo trước khi quyết định. Trường bán công và dân lập tổ chức và hoạt động theo quy chế do Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành. 

Thành lập trường cấp II, III ở những địa bàn cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học. 

Cấp III có trường hệ A và trường hệ B chủ yếu là do chính trường hệ A đảm nhận. 

Sở Giáo dục- Đào tạo nghiên cứu phương án từng bước đưa nội dung dạy nghề vào trường cấp III kết hợp dạy văn hóa và dạy nghề. 

- Đối với hệ thống trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề của thành phố cần chăm lo các trường sư phạm đảm bảo đào tạo đội ngũ giáo viên có chất lượng cho ngành. Cụ thể là : giữ nguyên Trường Sư phạm mầm non, Trường Trung học Sư phạm, Trường Cán bộ quản lý giáo dục ; sát nhập Trường Sư phạm kỹ thuật phổ thông vào Trường Cao đẳng Sư phạm. Trước mắt, chấp thuận cho phép giữ thành Phân hiệu, có dự toán riêng, có con dấu riêng và tiếp tục chấn chỉnh củng cố. 

Các trường phải sắp xếp, củng cố bộ máy quản lý và các khoa đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục- đào tạo thời kỳ phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường. 

Mặt khác, Sở Giáo dục- Đào tạo tham gia phối hợp với Ban Tổ chức chánh quyền thành phố nghiên cứu đề xuất với Bộ Giáo dục- Đào tạo sớm thực hiện việc sắp xếp mạng lưới trường của các bộ ngành Trung ương trên địa bàn thành phố theo quy định của Hội đồng Bộ trưởng. 

b- Về tổ chức và biên chế : 

- Đối với giáo viên không đặt vấn đề giảm biên chế đồng loạt. Trong lúc Bộ Giáo dục- Đào tạo chưa nghiên cứu để Chính phủ ban hành tiêu chuẩn định mức biên chế mới đối với ngành giáo dục- đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép Sở Giáo dục- Đào tạo áp dụng tiêu chuẩn định mức quy định tại Nghị quyết 143/CP để xác định biên chế ngành giáo dục, có tăng thêm 10% cho đội ngũ giáo viên dự phòng, thể dục thể thao, nhạc, họa... 

Trong năm học 1992- 1993 cho phép Sở Giáo- Đào tạo điều chỉnh giáo viên thừa ở cấp II, III và được hợp đồng với số giáo viên đã nghỉ dạy còn có sức khỏe và khả năng giảng dạy để tạm thời khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cấp I ở các trường chính quy và các lớp phổ cập cấp I, các lớp xóa mù chữ. Sở Giáo dục- Đào tạo cùng với các Phòng Giáo dục quận, huyện có kế hoạch đào tạo gấp một số lượng giáo viên cấp I tại chỗ để tiến tới ổn định đội ngũ giáo viên cấp I, trước nhất là đối với khu vực nông thôn, ngoại thành. 

- Thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, giáo viên và có biện pháp thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, kịp thời giải quyết chính sách cho những người già, yếu, những người không đảm đương được nhiệm vụ công tác dạy học. 

2- Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo : 

Vấn đề chất lượng giáo dục- đào tạo liên quan đến nhiều biện pháp. Trong phạm vi trách nhiệm quản lý ngành giáo dục- đào tạo ở thành phố, Sở Giáo dục- Đào tạo cần chỉ đạo thực hiện các biện pháp : cải tiến phương pháp dạy và học, chỉ đạo nội dung, chương trình cải cách giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thầy, cô giáo, kết hợp nhiều biện pháp giáo dục nhằm mục tiêu giáo dục học sinh trở thành con người mới, toàn năng trí tuệ, đức hạnh và thể lực. Chăm lo chất lượng giáo dục ngoại thành, rút dần khoảng cách bất hợp lý giữa ngoại thành và nội thành. 

Cho phép Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức 1 phòng chuyên môn (Phòng công tác chính trị) để giúp Ban Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo chăm lo, chỉ đạo dạy chính trị, đạo đức trong nhà trường và nghiên cứu cải tiến sửa đổi nội dung giáo dục chính trị, đạo đức ; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, xã hội và gia đình trong việc giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng, hạnh kiểm cho học sinh. Biên chế của phòng hết sức tinh gọn, chọn những chuyên viên, cán bộ có nhiệt tình và năng lực. 

Phải quan tâm kiểm tra chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường lớp bán công, dân lập, trường lớp hệ B. 

3- Đào tạo học sinh giỏi : 

Sở Giáo dục- Đào tạo đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể và chỉ đạo thống nhất về công tác đào tạo học sinh giỏi, biên soạn nội dung chương trình, phân công trách nhiệm giữa sở, trường, quận, huyện và kết hợp với các trường đại học, các Viện nghiên cứu khoa học, mời các giáo sư, các nhà khoa học có kinh nghiệm trực tiếp tham gia dạy các trường chuyên, lớp chọn. 

Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tăng kinh phí đầu tư cho trường chuyên, lớp chọn, miễn học phí đối với học sinh giỏi được tuyển vào học ở trường chuyên (Trường Lê Hồng Phong và các lớp chuyên được chọn đủ tiêu chuẩn). Trợ cấp thêm hàng tháng cho các giáo viên đủ tiêu chuẩn được chọn dạy ở các trường chuyên, lớp chọn v.v... Sở Giáo dục- Đào tạo chịu trách nhiệm nghiên cứu đề xuất mức trợ cấp và kinh phí đầu tư trang bị, bàn thống nhất với Sở Tài chánh để thi hành. 

4- Thực hiện các biện pháp nâng cấp giáo dục ngoại thành : 

Từ năm học 1992- 1993, Sở Giáo dục- Đào tạo thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng kế hoạch riêng về công tác giáo dục, đào tạo ngoại thành, đề ra những chỉ tiêu phấn đấu về số lượng, chất lượng của tất cả các ngành học, cấp học, trong đó chú trọng các vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến trước đây. 

Sở Giáo dục- Đào tạo lập một bộ phận chuyên trách tham mưu tổng hợp chỉ đạo giáo dục ngoại thành. 

Tiếp tục nghiên cứu bổ sung các chính sách thích hợp nhằm khuyến khích giáo dục ngoại thành phát triển và ổn định : tăng đầu tư, xây dựng trường lớp theo cụm dân cư, miễn giảm học phí, trợ cấp tăng thu nhập cho giáo viên, đào tạo và địa phương hóa đội ngũ giáo viên. 

Ngân sách thành phố tiếp tục cấp khoản kinh phí bù đắp sự thiếu hụt do không thu học phí đối với cấp I để Sở Giáo dục- Đào tạo điều chỉnh phụ cấp cho giáo viên cấp I, mẫu giáo, nhà trẻ ngoại thành (theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố). 

Để chấp hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố (kỳ họp 12) về việc không thu tiền xây dựng trường đối với học sinh cấp I ở khu vực ngoại thành và các quận ven, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận ngân sách thành phố đài thọ cho ngành giáo dục- đào tạo khoản thiếu hụt này để Sở Giáo dục- Đào tạo điều chỉnh hỗ trợ cho các trường phổ thông cấp I ngoại thành và các quận ven. Sở Giáo dục- Đào tạo bàn thống nhất mức chi để thực hiện ngay từ năm học 1992- 1993. 

5- Công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học : 

Sở Giáo dục- Đào tạo sớm tổ chức sơ kết đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chương trình xóa mù chữ- phổ cập cấp I trong hai năm qua và bổ sung kế hoạch biện pháp phân công cụ thể, đẩy tiến độ đạt chỉ tiêu cho từng năm, cố gắng đến hết năm 1995 toàn thành phố đạt được các tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ- phổ cập cấp I. 

Theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục- Đào tạo và các Phòng Giáo dục, các trường phổ thông có trách nhiệm tham gia công tác xóa mù chữ và phổ cập cấp I, đồng thời phải tích cực ngăn chặn tái mù chữ bằng những biện pháp thiết thực như : thu hút tối đa học sinh độ tuổi học cấp I, giảm tỷ lệ học sinh nghỉ học, bỏ học, lưu ban... 

6- Giải quyết tốt các mặt công tác liên quan đến điều kiện đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục- đào tạo phát triển : 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giáo dục các cấp, các trường kết hợp chặt chẽ với hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể, công đoàn, Đoàn TNCS thành một thể thống nhất nhằm nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý toàn ngành giáo dục- đào tạo. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua “hai tốt”, “dân chủ hóa nhà trường” v.v... 

- Xây dựng, củng cố cơ sở vật chất trường lớp đủ số lượng và từng bước nâng cấp trang bị đúng qui cách trường học theo hướng giáo dục- đào tạo nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại cho học sinh. Công việc này đã làm trong thời gian hè chuẩn bị cho năm học mới 1992- 1993, nhưng vẫn phải tiếp tục làm và hoàn chỉnh trong năm 1992 và các năm tiếp sau, theo kế hoạch 5 năm 1991- 1995. 

- Sở Giáo dục- Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm chỉnh chính sách miễn giảm học phí, miễn giảm sự đóng góp xây dựng trường đối với học sinh diện chính sách, gia đình lao động nghèo có đông con đi học. 

- Về chính sách chế độ đối với giáo viên : 

 a- Tiếp tục thực hiện các chính sách chế độ của Chính phủ đã ban hành và các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. 

 b- Tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp cho giáo viên như đã thực hiện lâu nay, cộng thêm mức trợ cấp theo quy định của Hội đồng Bộ trưởng từ đầu năm học 1992- 1993 (theo điểm 4 Chỉ thị 287/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng). 

 c- Đối với giáo viên và công nhân viên làm việc ở các trường lớp bán công và hệ B đều được công nhận trong biên chế Nhà nước thuộc ngành giáo dục- đào tạo, được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức Nhà nước (kể cả chính sách bảo hiểm xã hội). Riêng tiền lương và phụ cấp hàng tháng thì do quỹ của trường lớp bán công và hệ B chi trả và có trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước. 

- Trong khi chưa có quy định của Chính phủ về sửa đổi cách dự toán ngân sách giáo dục trên đầu dân số, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho dự toán ngân sách giáo dục trên đầu học sinh (học sinh các loại trường công, bán công, dân lập). 

Trên cơ sở ngân sách chung cho ngành giáo dục- đào tạo, Sở Giáo dục- Đào tạo chịu trách nhiệm phân bổ ưu tiên kinh phí cho trường công lập, trợ cấp hỗ trợ phần nào khi xét thấy cần thiết đối với trường bán công, trường lớp dân lập. 

- Sở Giáo dục- Đào tạo nghiên cứu đề án cụ thể thi hành Chỉ thị 287/CT ngày 4/8/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua để thực hiện các vấn đề (thời gian thực hiện chậm nhất là cuối tháng 10/1992) : 

 a- Nghiên cứu đề án thành lập quỹ trợ cấp xã hội cho học sinh thuộc diện chính sách và con em các gia đình có mức thu nhập thấp. 

 b- Nghiên cứu đề án phân cấp quản lý sử dụng ngân sách hàng năm dành cho ngành giáo dục- đào tạo toàn thành phố. 

7- Việc hoán đổi cơ sở trường học : 

Theo điểm 3 điều 11 Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em và điều 26 Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, nghiêm cấm việc sử dụng trường lớp học làm việc khác. 

Gần đây ở một số quận, huyện trong quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp học phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ có hoán đổi một số cơ sở trường lớp học phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ. Trong quy hoạch cải tạo xây dựng thành phố đến năm 2000 và xa hơn, việc hoán đổi cơ sở học phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ để phù hợp với quy hoạch chung có thể được chấp nhận với điều kiện bảo đảm các nguyên tắc sau đây : 

- Trước khi nhượng bán trường phải đảm bảo pháp lý cơ sở này thuộc tài sản Nhà nước quản lý. Khi nhượng bán phải theo hình thức đấu giá. 

- Địa điểm mới phải khang trang, sạch đẹp, đúng quy cách của trường phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ được Nhà nước quy định. 

- Địa điểm mới phải thuận tiện việc đi lại của học sinh và phụ huynh đưa đón các cháu. 

- Sĩ số học sinh của trường mới phải bằng hoặc cao hơn trường cũ. 

- Đưa chuyển toàn bộ học sinh của trường lớp cũ vào trường lớp mới, rồi mới được thanh lý trường cũ. 

- Quy hoạch trường theo cụm dân cư, không theo địa giới hành chánh. 

- Số tiền thanh lý trường cũ phải dành tất cả cho việc xây dựng sửa chữa cải tạo nâng cấp trường mới, không được sử dụng vào mục đích khác (thanh lý của ngành phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ thì ưu tiên sử dụng cho ngành phổ thông, mẫu giáo, nhà trẻ). 

- Địa điểm xây dựng trường mới phải phù hợp với quy hoạch chung và có sự tham gia góp ý của các ngành có liên quan. 

- Việc hoán đổi trường lớp học, nhà trẻ, mẫu giáo, phải đưa bàn bạc tranh thủ sự đồng tình của phụ huynh học sinh và phải được Ủy ban nhân dân quận huyện chấp thuận và báo cáo ra Hội đồng nhân dân quận huyện. Sau đó báo cáo thông qua Sở Giáo dục- Đào tạo để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và ra quyết định. 

Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các quận huyện, các ngành, các cấp và Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này. Sở Giáo dục- Đào tạo hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chung và báo cáo kết quả việc thực hiện (có một mục lồng trong báo cáo tháng của Sở Giáo dục- Đào tạo) cho Ủy ban nhân dân thành phố./. 
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